	PHÒNG GD&ĐT Giao Thủy
TRƯỜNG THCS Hồng Thuận
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán - Lớp: 8



	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Biểu thức đại số
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	Nhận biết:
 – Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
	5 TN
1,25 đ
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.
	
	2
1TN;1TL
1,25 đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân thức đại số đơn giản trong tính toán.
	
	
	1TL
1đ
	

	2
	Phương trình
	Phương trình bậc nhất
	Thông hiểu: 
– Mô tả được phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
	
	1/3 TL
0,5 đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Giải được phương trình bậc nhất một ẩn.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...). 
	
	
	1+1/3 TL
1đ
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất.
	
	
	
	1/3 TL
0,5đ

	3
	Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore

	Thông hiểu: 
– Giải thích được định lí Pythagore.
	
	1TN
0,25 đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
	
	
	1/4TL
0,5 đ
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	









1TL
0,5 đ

	4
	Hình đồng dạng
	Tam giác đồng dạng
	Thông hiểu:
– Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.
– Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	
	3+2/4
3TN;2/4TL
2,25 đ
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).
	
	
	1/4TL
0,5 đ
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.
	
	
	
	

	
	
	Hình đồng dạng
	Nhận biết: 
– Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.
– Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,... biểu hiện qua hình đồng dạng.
	2TN
0,5 đ
	
	
	

	Tổng 
	
	7
	6+1/3+2/4
	2+1/3+2/4
	1+1/3

	Điểm
	
	1,75đ
	4,25đ
	3đ
	1đ

	Tỉ lệ %
	
	17,5%
	42,5%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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	[bookmark: _Hlk101360371]TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng %
điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Biểu thức đại số
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	5

Câu 1;2;3;4;5

1,25đ
	
	1

Câu 6

0,25đ
	1

Câu 13

1đ
	
	1

Câu 14

1đ
	
	
	


       3,5 đ
35%


	2
	Phương trình
	Phương trình bậc nhất
	
	
	
	1/3

Câu 15a

0,5đ
	
	1+1/3

Câu 16;15b

1đ
	
	1/3

Câu 15c

0,5đ
	

2đ
20%

	3
	Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore

	
	
	1

Câu 7

0,25đ
	


	
	
1/4

Câu 17a

0,5đ
	
	
1

Câu 18

0,5đ
	1đ
10%

	4
	Hình đồng dạng
	Tam giác đồng dạng
	
	
	3

Câu 8;9;10

0,75đ
	2/4

Câu 17b,c

1,5đ
	
	1/4

Câu 17d

0,5đ
	
	
	3đ
30%

	
	
	Hình đồng dạng
	2

Câu 11;12

0,5đ

	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ
5%

	Tổng
	7
	
	5
	1+1/3+2/4
	
	2+1/3+2/4
	
	1+1/3
	18 câu

	Điểm
	1,75đ
	4,25đ
	3đ
	1đ
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	17,5%
	42,5%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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Đề có - 03 trang


Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng.
Hãy viết vào giấy kiểm tra chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Câu 1: Cách viết nào sau đây không cho một phân thức?



           A.                    B. 2                           C.                   D. 

Câu 2: Tử thức của phân thức  là. 
           A. 3x                          B. 3x + y                           C. y                  D. 2y



Câu 3: Giá trị của phân thức với  tại  là	
           A. 0                          B. -3                           C. 3                  D. 2

Câu 4: Điều kiện xác định của phân thức là






           A.           B. hoặc          C. và       D. 


Câu 5: Hai phân thức  và  được gọi là bằng nhau khi
           A)  A.D = B.C          B) A.B = D.C         C) A.C =B.D                  D) A = D

Câu 6: Cho  Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống để được hai phân thức bằng nhau  
           A. 2x                          B. 8x                           C. 4y                  D. 4xy
Câu 7: Cho tam giác MNP vuông tại P, áp dụng định lý Pythagore ta có:
A. MN2  = MP2  - NP2                                   B. MP2 = MN2 + NP2
C. NP2 = MN2 + MP2                                                    D. MN2 = MP2 + NP2
Câu 8: Nếu ∆ABC đồng dạng ∆DFE thì:
A. 

						B. [image: ][image: ]


C.						          D. [image: ][image: ]
Câu 9: Hai tam giác nào không đồng dạng khi biết độ dài các cạnh của hai tam giác lần lượt là:
A. 4cm, 5cm, 6cm và 12cm, 15cm, 18cm.                     B. 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 12cm, 18cm
C. 1,5cm, 2cm, 2cm và 1cm, 1cm, 1cm                         D. 14cm, 15cm, 16cm và 7cm, 7,5cm, 8cm
Câu 10: Cho hai tam giác vuông. Điều kiện để hai tam giác vuông đó đồng dạng là:
A. Có hai cạnh huyền bằng nhau                                   B. có 1 cặp cạnh góc vuông bằng nhau
C. Có hai góc nhọn bằng nhau                                       D. không cần điều kiện gì
Câu 11: Cho các cặp hình vẽ sau, tìm cặp hình KHÔNG đồng dạng ?
	[image: C:\Users\HA NAM\Desktop\1.jpg]
	[image: MAPLELF]  [image: MAPLELF]
	[image: J0152708]   [image: J0152708]
	[image: C:\Users\HA NAM\Desktop\xe-o-to-dieu-khien-lt2012-2.png][image: C:\Users\HA NAM\Desktop\tải xuống.jpg]

	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4


A. Hình 1                   B. Hình 2                    C. Hình 3            D. Hình 4
Câu 12: Cho các cặp hình vẽ sau, hãy tìm cặp hình đồng dạng ?
	[image: C:\Users\HA NAM\Desktop\tải xuống (1).jpg]
	[image: C:\Users\HA NAM\Desktop\MT39900_39124_1.jpg][image: C:\Users\HA NAM\Desktop\images.jpg]
	[image: C:\Users\HA NAM\Desktop\lá.jpg][image: C:\Users\HA NAM\Desktop\png-clipart-green-leaves-green-leaves.png]
	[image: C:\Users\HA NAM\Desktop\bút.jpg][image: C:\Users\HA NAM\Desktop\tải xuống.jpg]

	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4



A. Hình 1                   B. Hình 2                    C. Hình 3            D. Hình 4
Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).


Câu 13: (1,0 điểm):  Rút gọn các phân thức sau        a)                            b) .
Câu 14: (1,0 điểm):  Thực hiện phép tính              


a) A =            b)       
Câu 15: (1,5 điểm): Giải phương trình

        a) 3x +12 = 0	          b) 3x + 2(x + 1) = 6x – 7           c)  
Câu 16: (0,5 điểm):
	Một chiếc áo khoác sau khi giảm giá 30% được bán với giá 399 nghìn đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc áo khoác đó là bao nhiêu?
Bài 17: (2,5 điểm): 

Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Đường phân giác của  cắt AC tại D và cắt AH tại E. 
a) Biết AB = 9cm, BC = 15cm. Tính AC?     



b) Chứng minh: [image: ]     c) Gọi I là trung điểm của ED. Chứng minh        

d). Chứng minh:     
Bài 18: (0,5 điểm): 
Một cột đèn cao 7m có bóng  trên mặt đất dài 4m. Gần đấy có một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 80m (như hình vẽ). Em hãy cho biết tòa nhà có bao nhiêu tầng biết rằng mỗi tầng cao 3,5m.
7m
4m
80m
A
C
B
D
E
F
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Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán - Lớp: 8 
Hướng dẫn chấm gồm 05 trang


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	C
	D
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN  (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
(1,0 điểm)
	
a. 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
b. 
	0,25

	
	

	0,25

	14
(1,0 điểm)
	

a) A =         
	0,25

	
	= 2
	0,25

	
	
b)       
	0,25

	
	

	0,25

	






15
(1,5 điểm)
	a) 3x +12 = 0
    3x        = - 12
	0,25

	
	       x       = - 4
Vậy phương trình có nghiệm x = 4
	0,25


	
	b) 3x + 2(x + 1) = 6x – 7	
3x + 2x + 2 = 6x -7
3x + 2x - 6x = -2 - 7
	

0,25

	
	-x = -9
 x = 9
Vậy phương trình có nghiệm x = 9
	0,25

	
	
c) 




	



0,25

	
	

vì 
Vậy phương trình có nghiệm x = 100
	


0,25

	16
(0,5 điểm)
	Gọi giá ban đầu của chiếc áo khoác là x (nghìn đồng) 
(x > 399).
Khi giảm giá chiếc áo khoác 30% thì số tiền được giảm là 0,3x (nghìn đồng).
Theo đề bài, ta có phương trình: x – 0,3x = 399
	


0,25

	
	                                                        0,7x = 399
                                                      x = 570 (thỏa mãn).
[bookmark: _GoBack]Vậy giá ban đầu của chiếc áo khoác là 570 nghìn đồng.
	


0,25

	




17
(2,5 điểm)
	[image: ]
Vẽ hình đúng đến ý a
	







0,25

	
	a) Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác ABC vuông tại A, ta có 


	

0,25

	
	

	  0,25

	
	

b) Xét và có: 

 chung
	0,25

	
	

	0,25

	
	

=> [image: ](g-g)
	0,25

	
	

c) Chứng minh cân tại A ( vì  )

Mà AI là đường trung tuyến (I là trung điểm của ED) => AI  DE tại I 


Chứng minh  [image: ]  (g - g) 
	


0,25

	
	

Từ đó suy ra  => 
	  0,25

	
	


d) Chứng minh được  [image: ]  (c-g-c)=> 
	0,25

	
	


Mà  (cùng phụ với )Do đó  
	0,25

	18
(0,5 điểm)
	
 


	0,25

	
	Tòa nhà cao 140m.
Số tầng tòa nhà là: 140: 3,5 = 40 (tầng)
	0,25
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